	Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Quản Lý Đào Tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    DANH SÁCH ĐIỂM QUÁ TRÌNH

	                Học Kỳ 1 - Năm Học 24-25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Môn học/Nhóm
	Bóng chuyền 2 - 04
	
	
	
	
	
	
	Số tín chỉ: 02
	

	CBGD 
	Lương Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Tên lớp
	BP. 1(x1)
	BP. 2(x1)
	BP. 3(x2)
	BP. 4
	ĐQT
	Ghi chú

	1
	2122140018
	Đặng Hữu
	Bằng
	13/03/2003
	CCQ2214A
	0
	0
	0
	
	0
	 

	2
	2123170064
	Nguyễn Quốc
	Bảo
	17/08/2005
	CCQ2317B
	3
	5
	7
	
	5.5
	 

	3
	2123170036
	Võ Duy
	Bảo
	12/04/2005
	CCQ2317B
	0
	6
	6
	
	4.5
	 

	4
	2123170046
	Nguyễn Công
	Bình
	19/04/2005
	CCQ2317B
	10
	6
	7
	
	7.5
	 

	5
	2123270015
	Nguyễn Lan
	Chi
	20/01/2005
	CCQ2327A
	10
	8
	8.5
	
	8.8
	 

	6
	2123170025
	Hoàng Tấn
	Đức
	10/07/2005
	CCQ2317A
	1
	7
	7.5
	
	5.8
	 

	7
	2123170034
	Trần Trọng
	Đức
	08/04/2005
	CCQ2317A
	10
	7
	8
	
	8.3
	 

	8
	2123170657
	Tạ Ngọc
	Dũng
	30/05/2005
	CCQ2317B
	8
	7.5
	7
	
	7.4
	 

	9
	2123170391
	Lê Văn
	Duy
	28/05/2005
	CCQ2317L
	5
	8.5
	8.5
	
	7.6
	 

	10
	2123170069
	Phan Phương Triều
	Dủy
	11/08/2005
	CCQ2317B
	5
	7
	7
	
	6.5
	 

	11
	2123110355
	Bùi Thị Hồng
	Gấm
	19/04/2005
	CCQ2311J
	7
	6
	7
	
	6.8
	

	12
	2123170644
	Đinh Thanh
	Hải
	12/09/2005
	CCQ2317B
	3
	6
	6
	
	5.3
	

	13
	2123170031
	Huỳnh Văn
	Hải
	08/07/2005
	CCQ2317A
	10
	7
	7.5
	
	8
	

	14
	2123170045
	Phạm Minh
	Hậu
	05/06/2005
	CCQ2317B
	10
	8.5
	8.5
	
	8.9
	

	15
	2123200696
	Trần Thị Thu
	Hiền
	10/06/2005
	CCQ2320G
	10
	6
	6.5
	
	7.3
	

	16
	2122030159
	Phạm Mạnh
	Hùng
	14/11/2002
	CCQ2203E
	2
	7
	8
	
	6.3
	

	17
	2122130081
	Nguyễn Ngọc Khoa
	Khai
	09/03/2004
	
	0
	7
	7.5
	
	5.5
	

	18
	2123170062
	Hồ Đăng
	Khoa
	19/12/2004
	CCQ2317B
	10
	7.5
	7.5
	
	8.1
	

	19
	2123170049
	Phạm Lê Anh
	Khoa
	03/02/2005
	CCQ2317B
	0
	0
	0
	
	0
	

	20
	2123170023
	Lê Hải
	Kiên
	14/01/2005
	CCQ2317A
	3
	6
	6.5
	
	5.5
	

	21
	2123170009
	Phùng Ngọc
	Lượng
	15/09/2004
	CCQ2317A
	5
	6
	6.5
	
	6
	

	22
	2123170052
	Diệp Gia
	Minh
	26/01/2005
	CCQ2317B
	10
	7
	7.5
	
	8
	

	23
	2123170053
	Nguyễn Chí
	Ngà
	20/04/2005
	CCQ2317B
	10
	7
	7.5
	
	8
	

	24
	2123170037
	Lê Trọng
	Nghĩa
	14/03/2005
	CCQ2317B
	10
	7.5
	7.5
	
	8.1
	

	25
	2123170055
	Bùi Thái
	Nguyên
	29/11/2005
	CCQ2317B
	0
	6.5
	7.5
	
	5.4
	

	26
	2123170014
	Đặng Lê Minh
	Nhật
	22/06/1997
	CCQ2317A
	0
	0
	0
	
	0
	

	27
	2122040017
	Võ Quang
	Nhật
	20/07/2004
	CCQ2204A
	0
	7.5
	7.5
	
	5.6
	

	28
	2123110344
	Trần Hoàng
	Phúc
	27/09/2003
	CCQ2311J
	5
	7.5
	7
	
	6.6
	

	29
	2123110329
	Huỳnh Ngọc
	Quốc
	25/05/2001
	CCQ2311J
	5
	6
	7.5
	
	6.5
	

	30
	2123170016
	Nguyễn Kiến
	Quốc
	13/11/2005
	CCQ2317A
	3
	5
	6
	
	5
	

	31
	2123170068
	Nguyễn Đình
	Quy
	31/07/2005
	CCQ2317B
	10
	7
	7
	
	7.8
	

	32
	2123170051
	Ab Dol Ko
	Siêm
	29/07/2005
	CCQ2317B
	5
	5
	6
	
	5.5
	

	33
	2123170063
	Nguyễn Hoàng
	Sơn
	12/04/2005
	CCQ2317B
	10
	6
	7
	
	7.5
	

	34
	2123170656
	Chau Na
	Sone
	27/10/2005
	CCQ2317B
	10
	7
	6.5
	
	7.5
	

	35
	2123170040
	Nguyễn Đức
	Sự
	02/04/2005
	CCQ2317B
	0
	0
	0
	
	0
	

	36
	2123170017
	Tăng Thế
	Tài
	30/04/2005
	CCQ2317A
	10
	6
	7
	
	7.5
	

	37
	2123170050
	Đào Minh
	Tâm
	29/10/2005
	CCQ2317B
	5
	6
	7
	
	6.3
	

	38
	2123170065
	Phan Quang
	Thạch
	24/09/2005
	CCQ2317B
	5
	7
	7.5
	
	6.8
	

	39
	2123170374
	Trần Văn
	Thái
	05/02/2004
	CCQ2317K
	0
	7
	7.5
	
	5.5
	

	40
	2123110333
	Bùi Thị
	Thảo
	25/08/2003
	CCQ2317A
	5
	6
	6.6
	
	6.1
	

	41
	2122210045
	Lữ Minh
	Thi
	26/09/2004
	CCQ2221B
	2
	6
	6
	
	5
	

	42
	2123170024
	Vương Nguyễn Trường
	Thịnh
	08/03/2005
	CCQ2317A
	8
	7.5
	7.5
	
	7.6
	

	43
	2123110325
	Quách Minh
	Thông
	28/11/2005
	CCQ2311J
	10
	7
	7
	
	7.8
	

	44
	2123170060
	Đinh Vũ Quang
	Thuận
	18/05/2005
	CCQ2317B
	
	
	
	
	
	

	45
	2123170057
	Lương Nhật
	Tiến
	08/12/2005
	CCQ2317B
	5
	6.5
	7
	
	6.4
	

	46
	2123170048
	Trần Nguyễn Hoàng
	Tiến
	22/02/2005
	CCQ2317B
	10
	7.5
	8
	
	8.4
	

	47
	2123170658
	Nguyễn
	Toàn
	15/03/2005
	CCQ2317B
	5
	5
	6
	
	5.5
	

	48
	2123170008
	Nguyễn Minh
	Toàn
	31/07/2004
	CCQ2317A
	10
	6.5
	7
	
	7.6
	

	49
	2123170041
	Hồ Hoàng
	Trọng
	09/07/2005
	CCQ2317B
	3
	5
	6
	
	5
	

	50
	2123110119
	Nguyễn Thị Thanh
	Trúc
	05/03/2005
	CCQ2317A
	8
	8.5
	7
	
	7.6
	

	51
	2123170015
	Nguyễn Văn
	Trường
	09/08/2005
	CCQ2311D
	9
	6
	7
	
	7.3
	

	52
	2123170591
	Quang Văn
	Trường
	10/12/2005
	CCQ2317A
	5
	6
	6
	
	5.8
	

	53
	2123170032
	Bùi Hữu
	Tùng
	10/08/2005
	
	8
	8
	6.5
	
	7.3
	

	54
	2123170056
	Hà Sơn
	Tường
	07/06/2003
	
	9
	7
	6.5
	
	7.3
	

	55
	2123110128
	Lê Thanh
	Tường
	05/09/2005
	
	0
	0
	0
	
	0
	

	56
	2123170038
	Bùi Gia
	Vĩ
	30/01/2005
	
	7
	9
	6.5
	
	7.3
	

	57
	2123170020
	Nguyễn Hoài
	Việt
	17/05/2005
	
	8
	8
	7.5
	
	7.8
	

	58
	2123110358
	Đặng Quốc
	Vinh
	18/12/2005
	
	3
	9
	8
	
	7
	

	59
	2123170043
	Nguyễn Thanh
	Vỹ
	20/10/2005
	
	10
	6.5
	8
	
	8.1
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	Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM
	
	
	
	
	
	
	

	Phòng Quản Lý Đào Tạo
	
	
	
	
	
	
	

	                                                   DANH SÁCH ĐIỂM THI
	
	

	                                                                     Học Kỳ 1 - Năm Học 24-25
	
	

	Môn học
	
	Bóng chuyền 2
	
	
	
	
	
	Nhóm:
	04

	CBGD 
	
	Lương Anh Kiệt
	
	
	
	
	
	
	



	Mã MH
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	ĐQT (40%)
	Thi (60%)
	ĐTK
	Ghi chú

	234003
	1
	2122140018
	Đặng Hữu
	Bằng
	13/03/2003
	CCQ2214A
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234003
	2
	2123170064
	Nguyễn Quốc
	Bảo
	17/08/2005
	CCQ2317B
	5.5
	7.0
	6.4
	

	234003
	3
	2123170036
	Võ Duy
	Bảo
	12/04/2005
	CCQ2317B
	4.5
	4.0
	4.2
	

	234003
	4
	2123170046
	Nguyễn Công
	Bình
	19/04/2005
	CCQ2317B
	7.5
	6.0
	6.6
	

	234003
	5
	2123270015
	Nguyễn Lan
	Chi
	20/01/2005
	CCQ2327A
	8.8
	5.0
	6.5
	

	234003
	6
	2123170025
	Hoàng Tấn
	Đức
	10/07/2005
	CCQ2317A
	5.8
	5.0
	5.3
	

	234003
	7
	2123170034
	Trần Trọng
	Đức
	08/04/2005
	CCQ2317A
	8.3
	8.0
	8.1
	

	234003
	8
	2123170657
	Tạ Ngọc
	Dũng
	30/05/2005
	CCQ2317B
	7.4
	9.0
	8.4
	

	234003
	9
	2123170391
	Lê Văn
	Duy
	28/05/2005
	CCQ2317L
	7.6
	7.0
	7.2
	

	234003
	10
	2123170069
	Phan Phương Triều
	Dủy
	11/08/2005
	CCQ2317B
	6.5
	5.0
	5.6
	

	234003
	11
	2123110355
	Bùi Thị Hồng
	Gấm
	19/04/2005
	CCQ2311J
	6.8
	0.0
	2.7
	

	234003
	12
	2123170644
	Đinh Thanh
	Hải
	12/09/2005
	CCQ2317B
	5.3
	5.0
	5.1
	

	234003
	13
	2123170031
	Huỳnh Văn
	Hải
	08/07/2005
	CCQ2317A
	8.0
	5.0
	6.2
	

	234003
	14
	2123170045
	Phạm Minh
	Hậu
	05/06/2005
	CCQ2317B
	8.9
	9.0
	9.0
	

	234003
	15
	2123200696
	Trần Thị Thu
	Hiền
	10/06/2005
	CCQ2320G
	7.3
	4.0
	5.3
	

	234003
	16
	2122030159
	Phạm Mạnh
	Hùng
	14/11/2002
	CCQ2203E
	6.3
	7.0
	6.7
	

	234003
	17
	2123170062
	Hồ Đăng
	Khoa
	19/12/2004
	CCQ2317B
	5.5
	9.0
	7.6
	

	234003
	18
	2123170049
	Phạm Lê Anh
	Khoa
	03/02/2005
	CCQ2317B
	8.1
	8.0
	8.0
	

	234003
	19
	2123170023
	Lê Hải
	Kiên
	14/01/2005
	CCQ2317A
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234003
	20
	2123170009
	Phùng Ngọc
	Lượng
	15/09/2004
	CCQ2317A
	5.5
	2.0
	3.4
	

	234003
	21
	2123170052
	Diệp Gia
	Minh
	26/01/2005
	CCQ2317B
	6.0
	1.0
	3.0
	

	234003
	22
	2123170053
	Nguyễn Chí
	Ngà
	20/04/2005
	CCQ2317B
	8.0
	5.0
	6.2
	

	234003
	23
	2123170037
	Lê Trọng
	Nghĩa
	14/03/2005
	CCQ2317B
	8.0
	5.0
	6.2
	

	234003
	24
	2123170055
	Bùi Thái
	Nguyên
	29/11/2005
	CCQ2317B
	8.1
	4.0
	5.6
	

	234003
	25
	2123170014
	Đặng Lê Minh
	Nhật
	22/06/1997
	CCQ2317A
	5.4
	5.0
	5.2
	

	234003
	26
	2122040017
	Võ Quang
	Nhật
	20/07/2004
	CCQ2204A
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234003
	27
	2123110344
	Trần Hoàng
	Phúc
	27/09/2003
	CCQ2311J
	5.6
	5.0
	5.2
	

	234003
	28
	2123110329
	Huỳnh Ngọc
	Quốc
	25/05/2001
	CCQ2311J
	6.6
	4.0
	5.0
	

	234003
	29
	2123170016
	Nguyễn Kiến
	Quốc
	13/11/2005
	CCQ2317A
	6.5
	8.0
	7.4
	

	234003
	30
	2123170068
	Nguyễn Đình
	Quy
	31/07/2005
	CCQ2317B
	5.0
	2.0
	3.2
	

	234003
	31
	2123170051
	Ab Dol Ko
	Siêm
	29/07/2005
	CCQ2317B
	7.8
	4.0
	5.5
	

	234003
	32
	2123170063
	Nguyễn Hoàng
	Sơn
	12/04/2005
	CCQ2317B
	5.5
	4.0
	4.6
	

	234003
	33
	2123170656
	Chau Na
	Sone
	27/10/2005
	CCQ2317B
	7.5
	5.0
	6.0
	

	234003
	34
	2123170040
	Nguyễn Đức
	Sự
	02/04/2005
	CCQ2317B
	7.5
	7.0
	7.2
	

	234003
	35
	2123170017
	Tăng Thế
	Tài
	30/04/2005
	CCQ2317A
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234003
	36
	2123170050
	Đào Minh
	Tâm
	29/10/2005
	CCQ2317B
	7.5
	4.0
	5.4
	

	234003
	37
	2123170065
	Phan Quang
	Thạch
	24/09/2005
	CCQ2317B
	6.3
	3.0
	4.3
	

	234003
	38
	2123170374
	Trần Văn
	Thái
	05/02/2004
	CCQ2317K
	6.8
	7.0
	6.9
	

	234003
	39
	2123170030
	Phạm Văn
	Thạnh
	31/07/2005
	CCQ2317A
	5.5
	3.0
	4.0
	

	234003
	40
	2122210045
	Lữ Minh
	Thi
	26/09/2004
	CCQ2221B
	6.1
	2.0
	3.6
	

	234003
	41
	2123170024
	Vương Nguyễn Trường
	Thịnh
	08/03/2005
	CCQ2317A
	5.0
	2.0
	3.2
	

	234003
	42
	2123110325
	Quách Minh
	Thông
	28/11/2005
	CCQ2311J
	7.6
	5.0
	6.0
	

	234003
	43
	2123170060
	Đinh Vũ Quang
	Thuận
	18/05/2005
	CCQ2317B
	7.8
	8.0
	7.9
	

	234003
	44
	2123170057
	Lương Nhật
	Tiến
	08/12/2005
	CCQ2317B
	6.4
	9.0
	8.0
	

	234003
	45
	2123170048
	Trần Nguyễn Hoàng
	Tiến
	22/02/2005
	CCQ2317B
	8.4
	8.0
	8.2
	

	234003
	46
	2123170658
	Nguyễn
	Toàn
	15/03/2005
	CCQ2317B
	5.5
	2.0
	3.4
	

	234003
	47
	2123170008
	Nguyễn Minh
	Toàn
	31/07/2004
	CCQ2317A
	7.6
	6.0
	6.6
	

	234003
	48
	2123170041
	Hồ Hoàng
	Trọng
	09/07/2005
	CCQ2317B
	5.0
	2.0
	3.2
	

	234003
	49
	2123170015
	Nguyễn Văn
	Trường
	09/08/2005
	CCQ2317A
	7.6
	8.0
	7.8
	

	234003
	50
	2123170591
	Quang Văn
	Trường
	10/12/2005
	CCQ2311D
	7.3
	0.0
	2.9
	

	234003
	51
	2123170032
	Bùi Hữu
	Tùng
	10/08/2005
	CCQ2317A
	5.8
	5.0
	5.3
	

	234003
	52
	2123170056
	Hà Sơn
	Tường
	07/06/2003
	CCQ2317B
	7.3
	4.0
	5.3
	

	234003
	53
	2123110128
	Lê Thanh
	Tường
	05/09/2005
	CCQ2311D
	7.3
	4.0
	5.3
	

	234003
	54
	2123170059
	Đinh Vỹ
	Văn
	26/04/2005
	CCQ2317B
	0.0
	0.0
	0.0
	

	234003
	55
	2123170038
	Bùi Gia
	Vĩ
	30/01/2005
	CCQ2317B
	7.3
	4.0
	5.3
	

	234003
	56
	2123170020
	Nguyễn Hoài
	Việt
	17/05/2005
	CCQ2317A
	7.8
	8.0
	7.9
	

	234003
	57
	2123110358
	Đặng Quốc
	Vinh
	18/12/2005
	CCQ2311J
	7.0
	7.0
	7.0
	

	234003
	58
	2123170043
	Nguyễn Thanh
	Vỹ
	20/10/2005
	CCQ2317B
	8.1
	6.0
	6.8
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